
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 - TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày       /5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT)

STT Điểm
thi Đơn vị đăng ký dự thi

Số TS
từng

đơn vị

Số
TS tại

điểm thi

Số
phòng

thi

Số
phòng
thực tế

Số
phòng
dự bị

Ghi
chú

Tổng cộng 14690 14690 648 885 239

Đà Lạt 3321 3321 141 168 27

1 THPT
Trần Phú

THPT Trần Phú 526
779 33 36 3

PT Hermann Gmeiner - Đà Lạt 253

2 THPT
Bùi Thị Xuân

THPT Bùi Thị Xuân 516

880 37 52 15
PT DTNT THPT Tỉnh Lâm Đồng 141
Cao đẳng Đà Lạt 102
TSTD đã TN trên địa bàn 121

3
THPT Chuyên

Thăng Long - Đà
Lạt

THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 286

659 28 30 2 2
TT GDTX tỉnh tại tp. Đà Lạt 145
THCS&THPT Tà Nung - Đà Lạt 51
THPT Yersin Đà Lạt 177

4 THCS&THPT
Tây Sơn - Đà Lạt

THCS&THPT Tây Sơn - Đà Lạt 353
558 24 26 2 5

THCS&THPT Đống Đa 205

5 THCS&THPT
Chi Lăng

THCS&THPT Chi Lăng 290
445 19 24 5 1

THCS&THPT Xuân Trường 155

Lạc Dương 213 213 9 23 14

6
THPT

Langbiang - Lạc
Dương

THPT Lang Biang - Lạc Dương 133

213 9 23 14 1
THPT Đa Sar 40
THCS&THPT Đạ Nhim 35
TSTD đã TN trên địa bàn 5

Đam Rông 459 459 22 39 17

7 THPT Phan
Đình Phùng

THPT Phan Đình Phùng 120
176 8 10 2

THCS&THPT Võ Nguyên Giáp 56

8 THCS Liêng
Trang

THPT Đạ Tông 151
156 8 16 8 1

TSTD đã TN trên địa bàn 5

9 THPT Nguyễn
Chí Thanh THPT Nguyễn Chí Thanh 127 127 6 13 7

Đơn Dương 961 961 44 57 13

10
THPT

Hùng Vương
- H. Đơn Dương

THPT Hùng Vương H. Đơn Dương 251
269 12 24 12 1

TSTD đã TN trên địa bàn 18

11 THPT
Đơn Dương

THPT Đơn Dương 271
470 21 21 0

THPT Lê Lợi 199

12 THPT Pró THPT Pró 222 222 11 12 1

Đức Trọng 1982 1982 88 115 29

13 THPT
Đức Trọng

THPT Đức Trọng 467
572 25 27 2 1

TT GDNN-GDTX huyện Đức Trọng 105
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14 THPT Chu Văn
An - Đức Trọng THPT Chu Văn An - Đức Trọng 256 256 12 21 9

15
THPT Lương

Thế Vinh - Đức
Trọng

THPT Lương Thê ́Vinh - Đức Trọng 338

582 25 30 5THPT Hoàng Hoa Thám huyện Đức Trọng 192
TSTD đã TN trên địa bàn 52

16 THPT Nguyễn
Thái Bình THPT Nguyễn Thái Bình 335 335 15 21 6 1

17
THPT Nguyễn

Bỉnh Khiêm - Đức
Trọng

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đức Trọng 237 237 11 16 7

Lâm Hà 1487 1487 69 115 46

18 THPT Lâm Hà

THPT Lâm Hà 334

421 19 30 11 2TT GDNN-GDTX Lâm Hà 60
TSTD đã TN trên địa bàn 27

19 THPT Tân Hà
huyện Lâm Hà THPT Tân Hà huyện Lâm Hà 296 296 14 24 10

20
THPT Huỳnh
Thúc Kháng

huyện Lâm Hà
THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Lâm Hà 235 235 11 21 10

21
THPT

Lê Quý Đôn H.
Lâm Hà

THPT Lê Quý Đôn H. Lâm Hà 220 220 10 16 6

22
THPT

Thăng Long -
Lâm Hà

THPT Thăng Long - Lâm Hà 315 315 15 24 9

Di Linh 1702 1702 74 107 33

23 THPT
Di Linh

THPT Di Linh 378
549 23 26 3 1

THPT Nguyễn Huệ 171

24 THPT Lê
Hồng Phong

THPT Lê Hồng Phong 310
333 14 24 10

TSTD đã TN trên địa bàn 23

25 THPT
Trường Chinh THPT Trường Chinh 207 207 10 14 4

26 THPT Nguyễn
Viết Xuân THPT Nguyễn Viết Xuân 227 227 10 23 13

27 THPT Phan
Bội Châu

THPT Phan Bội Châu 347
386 17 20 3 1

TT GDNN-GDTX huyện Di Linh 39
Bảo Lâm 1035 1035 45 53 8

28 THPT
Bảo Lâm

THPT Bảo Lâm 435

520 22 25 3 1THCS&THPT Lộc Bắc 68
TT GDNN-GDTX Bảo Lâm 17

29 THPT
Lộc Thành THPT Lộc Thành 280 280 13 16 3

30 THPT Lộc An
- Bảo Lâm

THPT Lộc An - Bảo Lâm 209
235 10 12 2 2

TSTD đã TN trên địa bàn 26
Bảo Lộc 2201 2201 97 136 39

31 THPT Bảo Lộc THPT Bảo Lộc 428 428 19 33 14

32 THPT
Nguyễn Du

THPT Nguyễn Du 393
543 24 34 10 6

TT GDNN-GDTX TP. Bảo Lộc 150
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33 THPT
Lộc Thanh

THPT Lộc Thanh 272
547 24 27 3

THPT Lộc Phát - Bảo Lộc 275

34
THPT Nguyễn

Tri Phương
TP. Bảo Lộc

THPT Lê Thị Pha 151
381 17 20 3

THPT Nguyễn Tri Phương TP. Bảo Lộc 230

35 THPT Chuyên
Bảo Lộc

THPT Chuyên Bảo Lộc 225

302 13 22 9 1TH,  THCS&THPT  Quốc  tế  Châu  Á  Thái
Bình Dương - Bảo Lộc 33

TSTD đã TN trên địa bàn 44
Đạ Huoai 315 315 15 17 2

36 THPT
Đạ Huoai

THPT Đạ Huoai 158

315 15 17 2 1THPT thi ̣trấn Đạm Ri - huyện Đạ Huoai 151
TSTD đã TN trên địa bàn 6

Đạ Tẻh 601 601 26 35 9

37 THPT Đạ Tẻh

THPT Đạ Tẻh 300

348 15 19 4 1TT GDNN-GDTX Đạ Tẻh 28
TSTD đã TN trên địa bàn 20

38

PT DTNT
THCS&THPT

Liên huyện phía
Nam tỉnh Lâm

Đồng

PT  DTNT  THCS&THPT  Liên  huyện  phía
Nam tỉnh Lâm Đồng 72

253 11 16 5
THPT Lê Quý Đôn 181

Cát Tiên 413 413 18 20 2

39 THPT
Cát Tiên

THPT Cát Tiên 175

413 18 20 2 1

THPT Gia Viễn 115
THPT Quang Trung 103
TT GDNN-GDTX huyện Cát Tiên 14
TSTD đã TN trên địa bàn 6
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